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(Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở 
và ghi thông tin vào phiếu điều tra)
I. Phiếu điều tra mẫu số lượng và lao động của cơ sở 

1. Phiếu 01/CT-SL: Phiếu thu thập thông tin về số lượng và lao động của cơ sở SXKD cá thể có đến 1/10/2013
Phiếu này để điều tra mẫu số lượng cơ sở SXKD cá thể. Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở và ghi thông tin vào phiếu điều tra; mỗi cơ sở ghi một dòng trong phiếu điều tra.

- Xã, phường có tham gia suy rộng không? 

Khoanh vào ô số (1) trường hợp xã, phường được chọn điều tra mẫu số lượng để tính toán hệ số suy rộng. 

Khoanh vào ô số (2) trường hợp xã, phường được chọn điều tra mẫu số lượng, nhưng không tham gia vào suy rộng do có biến động lớn hoặc mới thành lập (chia tách hoặc sáp nhập); 

- Cột A ghi theo số thứ tự nhiên tăng dần, liên tục; cơ sở đầu tiên ghi số 1, cơ sở thứ 2 ghi số 2..v v.v... cho đến cơ sở cuối cùng của xã, phường. 

- Cột B, C, D: Ghị tên, địa điểm SXKD của cơ sở. Tại cột C nếu địa điểm SXKD đó ở chợ thì đánh dấu (X) vào cột D.

- Cột E: Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là ngành sử dụng lao động nhiều nhất hoặc ngành nghề có doanh thu lớn nhất. Ghi mô tả chi tiết ngành nghề chính thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh trong năm 2013.
- Cột E1: ghi mã số theo 8 ngành: 1. Công nghiệp; 2. Xây dựng; 3. Thương nghiệp; 4. Lưu trú; 5. Ăn uống; 6. Vận tải,KB; 7. CNTT & TT; 8. Dịch vụ khác.

- Cột G: Mã ngành kinh tế được xác định theo hoạt động sản xuất kinh doanh chính của cơ sở, ghi chi tiết 5 số theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007).

- Cột H: Ghi cụ thể tháng, năm cơ sở bắt đầu SXKD tại địa bàn xã, phường.

Những cơ sở nào hoạt động sau ngày 1/10/2013 không thuộc đối tượng điều tra.

- Cột I: Ghi doanh thu bán hàng 9 tháng đầu năm 2013 (Doanh thu do cơ sở khai).
- Cột J: Tổng số lao động có tại thời điểm điều tra: là số lao động đang làm việc tại cơ sở, kể cả lao động gia đình. 

- Cột K: Số lao động nữ có tại thời điểm điều tra trong tổng số lao động đang làm việc tại cơ sở, kể cả lao động gia đình. 

2. Phụ biểu 01a/CT-SL: Tổng hợp số lượng cơ sở cá thể trên địa bàn xã, phường

Biểu này tổng hợp toàn bộ các cơ sở cá thể trên địa bàn điều tra mẫu phân theo một số ngành hoạt động chủ yếu qui định trong biểu.

II. Phiếu điều tra kết quả sản xuất kinh doanh của cơ sở

PHẦN I – CÁC THÔNG TIN CHUNG CHO 03 LOẠI PHIẾU

Mục A – Thông tin chung về cơ sở 
1. Tên cơ sở: ghi đầy đủ, chính xác tên cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) bằng chữ in hoa, có dấu. Nếu không có GCNĐKKD, thì tên cơ sở theo bảng hiệu. Nếu không có bảng hiệu, ghi ngành hoạt động kết hợp với tên chủ cơ sở (Ghi tên người trực tiếp đứng bán hàng). 

Ví dụ: Tiệm cắt tóc, làm đầu do Cô Loan làm chủ, nhưng không có giấy chứng nhận ĐKKD, không có bảng hiệu, thì tên cơ sở được ghi là: “TIỆM CẮT TÓC LÀM ĐẦU CÔ LOAN”. 

Điều tra viên cần hỏi và kết hợp với quan sát để xác định chính xác tên cơ sở và ghi vào phiếu.

2. Địa chỉ của cơ sở

- Trước khi đến cơ sở để phỏng vấn, điều tra viên phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu: 

      +  Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

      +   Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh;

      +   Tên xã/phường/thị trấn

   Mã số của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, xã/phường/thị trấn ghi đúng theo danh mục hành chính qui định trong phương án.

- Khi đến cơ sở, điều tra viên hỏi thông tin từ chủ cơ sở, kết hợp với quan sát để ghi thông tin về tên thôn/ấp/bản, số nhà, đường phố; số điện thoại cố định của cơ sở SXKD; số FAX, địa chỉ Email (nếu có) của cơ sở (hoặc của người cung cấp thông tin), họ và tên/số điện thoại của người ghi phiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra số liệu sau này nếu phát sinh sai sót.

3. Địa điểm của cơ sở: là nơi diễn ra các họat động SXKD của cơ sở. 

Điều tra viên cần quan sát xem địa điểm của cơ sở ở vị trí nào trong các vị trí đã được liệt kê trong phiếu, đồng thời hỏi chủ cơ sở để xác định và ghi chính xác loại địa điểm của cơ sở theo địa chỉ đã ghi trong câu 2. 

Điều tra viên chỉ lựa chọn 1 ô mã thích hợp nhất trong 6 ô mã để khoanh tròn  

Mã 1. Địa điểm SXKD, cửa hàng trên đường phố, ngõ, xóm.

Nếu địa điểm SXKD là nhà ở của chủ cơ sở thì trước hết khoanh tròn vào mã 1, sau đó hỏi tiếp chủ cơ sở để khoanh vào mã 1.1 “Tại nhà ở của chủ cơ sở” nếu chủ cơ sở sử dụng toàn bộ hay một phần nhà thuộc sở hữu của mình để SXKD (nhà vừa để ở, vừa để SXKD, kể cả trường hợp chủ cơ sở sử dụng một phần vỉa hè trước cửa nhà ở để SX, bày và bán hàng). Nếu địa điểm SXKD là nhà đi thuê và trả tiền thuê nhà định kỳ hàng tháng, hàng năm…thì khoanh vào mã 1.2. 

Mã 2. Siêu thị, cửa hàng tiện ích (minimax)

Nếu địa điểm của cơ sở là những cửa hàng, gian hàng có các quầy hàng, giá hàng, khung hàng…để trưng bày nhiều nhóm hàng hóa, gắn giá cả trên hàng hóa hoặc giá để hàng theo đúng vị trí đặt hàng hóa đó để khách hàng có thể tự lựa chọn. Loại cơ sở này phát triển khá nhiều, thường là các cửa hàng trên đường phố hoặc các khu chung cư tại các đô thị, thành phố lớn.

Mã 3. Tại siêu thị, trung tâm thương mại: là các cơ sở đặt tại siêu thị, trung tâm thương mại, chủ cơ sở thuê mặt bằng đặt quầy hàng, gian hàng trong đó để kinh doanh.

Siêu thị là loại hình cửa hàng hiện đại, kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hoá của khách hàng.

Trung tâm thương mại là loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê... được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cần phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thoả mãn nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của khách hàng.

Mã 4. Tại chợ kiên cố: là cơ sở SXKD cá thể đặt tại các chợ được xây dựng kiên cố thành các tòa nhà một hoặc nhiều tầng.

Chợ phải có ít nhất 50 điểm kinh doanh đối với khu vực thành thị, 30 điểm kinh doanh đối với khu vực nông thôn và được cơ quan có thẩm quyền cho phép họp chợ, có Ban quản lý chợ. 

Mã 5. Tại chợ tạm, chợ cóc: các cơ sở SXKD cá thể kinh doanh thường xuyên tại các chợ không được xây dựng kiên cố thành các toà nhà, khuôn viên kín mà là các khu vực chỉ làm mái che, không có tường bao quanh hoặc các chợ không có mái che, các quầy hàng hoạt động thường xuyên theo chu kỳ nhất định nhưng mang tính tạm thời ở các khu phố, thôn, xóm.

Mã 6. Tại địa điểm khác: cơ sở SXKD có địa điểm ngoài các địa điểm ở trên như cơ sở thuê quầy hàng, gian hàng, kiot trong khuôn viên của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, bệnh viện, công viên, viện bảo tàng, nơi tham quan…để sản xuất, kinh doanh.

4. Ngành hoạt động SXKD chính: Đây là câu hỏi rất quan trọng, cần xác định chính xác. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh từ 2 ngành trở lên (ví dụ vừa bán giải khát vừa kinh doanh dịch vụ đại lý interrnet) thì xác định ngành SXKD chính là ngành tạo ra thu nhập nhiều nhất cho cơ sở. Trong trường hợp cơ sở không biết được ngành nào tạo ra thu nhập nhiều nhất thì điều tra viên hỏi cơ sở để xác định ngành nào có doanh thu lớn nhất hoặc ngành nào sử dụng nhiều lao động nhất để ghi vào mục mô tả ngành hoạt động SXKD chính. Mã ngành kinh tế được xác định theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành năm 2007 (gọi tắt là VSIC 2007). Mục này do cơ quan Thống kê ghi, điều tra viên không phải ghi.
Mục B – Các thông tin về hoạt động SXKD của cơ sở 

5. Thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh
5.1. Số ngày SXKD bình quân một tháng trong 9 tháng đầu năm 2013: là số ngày mà cơ sở thực tế có sản xuất, kinh doanh bình quân một tháng trong 9 tháng đầu năm 2013, không tính thời gian nghỉ kinh doanh vì lý do sửa chữa nhà, thiếu nhân công hoặc lý do khác...

5.2. Số tháng SXKD bình quân trong năm 2013: là số tháng mà cơ sở hoạt động bình quân trong năm 2013, không tính thời gian cơ sở dự định nghỉ kinh doanh vì lý do sửa chữa nhà, thiếu nhân công hoặc lý do khác... 

6. Lao động và thu nhập của người lao động 

(Chỉ tính số lao động do cơ sở trực tiếp quản lý, sử dụng tại địa điểm điều tra, không tính số lao động của cơ sở trực thuộc khác địa điểm.)

· Tổng số lao động tại thời điểm 01/10/2013: là toàn bộ số lao động do cơ sở trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công hoặc không phải trả công, trả lương. tách riêng số lao động nam, nữ vào các cột tương ứng. 
· Lao động thuê ngoài: là những người lao động làm việc tại cơ sở mà chủ cơ sở trực tiếp đứng ra thuê làm việc cho cơ sở và trả tiền lương, tiền công.

· Lao động không phải trả công, trả lương: là những người lao động làm việc tại cơ sở nhưng cơ sở không phải trả lương, trả công theo định kỳ (thường là chủ cơ sở và những người lao động là thành viên trong gia đình của chủ cơ sở).  

· Thu nhập bình quân 1 người/tháng: ghi số tiền thu nhập trung bình trong một tháng của lao động làm việc trong cơ sở được trả công, trả lương. 

7. Doanh thu thuần (không bao gồm thuế GTGT)
· Doanh thu cơ sở tự khai: là doanh thu (tiền bán hàng) do cơ sở tự khai với điều tra viên khi được hỏi.

· Doanh thu điều tra viên tính: Điều tra viên cần quan sát qui mô SXKD của cơ sở, như diện tích, lao động, khối lượng sản phẩm/hàng hoá, ước lượng số khách hàng căn cứ vào tình hình tại thời điểm điều tra, vật tư, thiết bị SXKD, các thông tin khác nắm được… để dự tính doanh thu thực tế của cơ sở.

8. Tài sản cố định và nguồn vốn (có đến 1/10/2013).
Lưu ý: Chỉ tính giá trị tài sản cố định thuộc sở hữu của cơ sở, tài sản cố định do cơ sở thuê mua tài chính (thực chất là mua trả góp), không tính những tài sản cố định do cơ sở đi thuê của người khác để hoạt động trong một thời gian sau đó sẽ trả lại cơ sở cho thuê (khấu hao loại tài sản này sẽ do cơ sở cho thuê tính)

8.1. Giá trị TSCĐ: tài sản cố định hữu hình được qui định là những tài sản được sử dụng cho SXKD của cơ sở, có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên và có giá trị từ 10.000.000 đ (mười triệu đồng trở lên cho một tài sản). 

Lưu ý là qui định này tính cho 01 loại tài sản, giả sử cơ sở có 05 chiếc máy cưa, mỗi cái có giá trị mua là 05 triệu đồng thì cả 05 chiếc máy này đều không được tính là tài sản cố định mặc dù tổng trị giá của 05 chiếc máy là 25 triệu đồng.
Ghi nguyên giá theo giá mua ban đầu các loại TSCĐ của cơ sở tính đến 1/10/2013. Chia ra các loại tài sản:

+ Nhà cửa vật kiến trúc: bao gồm các công trình XDCB như nhà cửa, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí thiết kế cho nhà cửa, các công trình cơ sở hạ tầng của cơ sở. 

Lưu ý: chỉ tính giá trị xây dựng, lắp đặt các công trình này, không tính tiền đất hoặc tiền thuê đất
+ Máy móc thiết bị: các loại máy móc, thiết bị dùng trong công tác chuyên môn, bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ.

+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn: các loại phương tiện vận tải, gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sông, và các thiết bị truyền dẫn (thông tin, điện nước, băng chuyền tải vật tư, hàng hoá).

+ Tài sản cố định khác: bao gồm các tài sản cố định hữu hình còn lại như thiết bị, dụng cụ quản lý, tài sản cố định hữu hình khác và tài sản cố định vô hình.

Lưu ý: Đối với những tài sản cố định vừa phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa sử dụng vào đời sống, cần hỏi kỹ để tính được phần giá trị tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh (không tính phần giá trị TSCĐ phục vụ đời sống). 

Ví dụ: Nhà vừa để hộ gia đình ở, vừa để SXKD, giá trị tài sản cố định là nhà cửa phục vụ SXKD chỉ được tính phần dùng để SXKD.

8.2. Khấu hao (hao mòn) TSCĐ luỹ kế: là tổng số tiền đã trích khấu hao các loại tài sản cố định vào chí phí sản xuất, kinh doanh tính đến thời điểm 1/10/2013.

Qui định cách tính như sau:

	 Khấu hao TSCĐ lũy kế
	=
	Khấu hao của 01 năm
	X
	Số năm sử dụng tài sản đó (tính từ năm xây dựng, lắp đặt hoặc mua tài sản đó đến hết năm 2013)


8.3. Khấu hao (hao mòn) giá trị TSCĐ trong năm: là tổng số tiền đã trích khấu hao các loại tài sản cố định trong năm 2013 (từ 1/10/2012 đến 1/10/2013) chi tiết 4 loại tài sản là: nhà cửa vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và tài sản cố định khác.

Qui định cách tính như sau: 

	Khấu hao TSCĐ của 01 năm
	=
	    Tổng giá trị TSCĐ theo nguyên giá 

	
	
	    Số năm sử dụng TSCĐ theo thiết kế


8.4. Tổng nguồn vốn: bao gồm toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ cơ sở kể cả các khoản do cơ sở đi vay của ngân hàng, bạn bè,...để SXKD. 

- Nợ phải trả: là tổng các khoản nợ phát sinh mà cơ sở phải trả tại thời điểm 1/10/2013, gồm nợ ngắn hạn (vay và nợ ngắn hạn, phải trả cho người bán, người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động, chi phí phải trả, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác…) và nợ dài hạn (phải trả dài hạn người bán, phải trả dài hạn khác, vay và nợ dài hạn…).

- Vốn chủ sở hữu: là toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ cơ sở tại thời điểm 1/10/2013.

9. Thuế và các khoản phí, lệ phí phải nộp nhà nước: là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí mà cơ sở phải nộp và đã nộp vào ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2013, dự tính số thuế phải nộp 3 tháng cuối năm 2013, trong đó ghi riêng các loại thuế sau:

- Thuế GTGT 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu

10. Một số chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin.

10.1. Cơ sở có sử dụng máy vi tính phục vụ SXKD không? 

Nếu cơ sở có sử dụng máy tính cho công việc như điều hành, tính toán, nhập tin, lưu giữ số liệu sản xuất kinh doanh…thì khoanh vào mã 1 và trả lời các nội dung tiếp theo. Nếu không thì kết thúc phỏng vấn. 

10.2. Số máy vi tính cơ sở thường xuyên sử dụng cho SXKD tại thời điểm 01/10/2013: bao gồm máy tính xách tay (laptop), máy tính để bàn (desktop) mà cơ sở thường xuyên sử dụng trong công việc điều hành, quản lý, tác nghiệp…không kể số máy vi tính sử dụng trực tiếp cho việc kinh doanh trò chơi điện tử hoặc dịch vụ internet.

10.3. Số lao động thường xuyên sử dụng máy vi tính cho SXKD tại thời điểm 01/10/2013: bao gồm toàn bộ số lao động của cơ sở thường xuyên sử dụng máy tính (ít nhất 1 lần/tuần) cho công việc của cơ sở tại thời điểm 01/10/2013.

10.4. Cơ sở có kết nối mạng Internet: là kết nối với mạng máy tính toàn cầu Internet. Nếu Có thì trả lời các nội dung tiếp theo, nếu Không thì kết thúc phỏng vấn.

10.5. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet cho SXKD tại thời điểm 01/10/2013: được tính bằng cách lấy tổng số lao động sử dụng Internet (ít nhất 1 lần/tuần) chia cho tổng số lao động hiện có của cơ sở đến thời điểm 01/10/2013.

10.6. Website: là trang siêu văn bản (HTM) được cơ sở xây dựng để giới thiệu, trao đổi và công bố thông tin của cơ sở qua mạng nội bộ (Intranet) hoặc qua mạng toàn cầu (Internet). 

10.7. Mua/bán hàng qua mạng Internet: là việc giao dịch, kinh doanh như ký kết các hợp đồng kinh doanh mua, bán, thanh toán tín dụng qua mạng toàn cầu (Internet) và qua Email. Nếu Có thì trả lời các nội dung tiếp theo, nếu Không thì kết thúc phỏng vấn. 

- Giá trị mua 9 tháng đầu năm 2013: ghi tổng số tiền cơ sở giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ qua mạng Internet và Email trong 9 tháng đầu năm 2013.

- Giá trị bán 9 tháng đầu năm 2013: ghi tổng số tiền cơ sở giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng Internet và Email trong 9 tháng đầu năm 2013.

PHẦN II – CÁC THÔNG TIN RIÊNG CHO TỪNG LOẠI PHIẾU

1. Phiếu 02/CT-CN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp

Điều tra viên ước tính doanh thu thuần căn cứ vào việc quan sát qui mô SXKD của cơ sở như diện tích, lao động, hỏi thêm chủ cơ sở về khối lượng sản phẩm/hàng hoá sản xuất thực tế tại thời điểm điều tra, vật tư, nguyên liệu tiêu thụ cho sản xuất, thiết bị SXKD, các thông tin khác nắm được…để dự tính doanh thu thực tế của cơ sở.

Doanh thu thuần hoạt động công nghiệp: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được do bán sản phẩm do cơ sở trực tiếp sản xuất ra bằng nguyên liệu của mình, tiền gia công sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu của người khác và tiền bán sản phẩm do cơ sở khác hoàn trả sau gia công bằng nguyên liệu của mình.

Lưu ý chỉ tiêu sản phẩm do cơ sở sản suất bao gồm sản phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của cơ sở và sản phẩm do cơ sở làm gia công cho bên ngoài. Do yêu cầu tính tốc độ tăng trưởng để suy rộng cho từng sản phẩm nên ngoài việc ghi thông tin số lượng sản phẩm sản xuất 9 tháng đầu năm và dự kiến 3 tháng cuối năm 2013, đề nghị ghi thêm thông tin số lượng sản phẩm sản xuất năm 2012 của cơ sở.

2. Phiếu 03/CT-VT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi

        Điều tra viên ước tính doanh thu cần căn cứ vào việc quan sát qui mô SXKD của cơ sở như số đầu xe, diện tích kho bãi, lượng hàng hóa hoặc xe cộ gửi trông giữ, tham khảo các  thông tin khác để dự tính doanh thu thực tế cho từng hoạt động của cơ sở.

· Doanh thu vận chuyển hành khách: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được do thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách theo các loại ngành đường như đường bộ, đường biển, đường sông...

· Doanh thu vận chuyển hàng hóa: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được do thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo các loại ngành đường như đường bộ, đường biển, đường sông...

· Doanh thu dịch vụ vận tải khác: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được do thực hiện dịch vụ vận tải khác như bốc xếp, trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy….

- Khối lượng và phương tiện vận chuyển

a. Vận chuyển hành khách

- Số lượt hành khách vận chuyển: là số lượt hành khách thực tế đã được vận chuyển trong 9 tháng đầu năm 2013 và dự tính trong 3 tháng cuối năm 2013, không phân biệt độ dài quãng đường vận chuyển. Cách tính như sau: Căn cứ vào số lượng vé bán ra, mỗi một vé được tính là 1 lượt khách. Trong trường hợp khách đi vé tháng thì mỗi một vé được tính là 2 lượt khách cho một ngày và nhân với số ngày làm việc trong tháng (Tùy theo từng địa phương mà số ngày đi làm có thể là 22 hoặc 26 ngày). Tuy nhiên đối với khách đi liên tuyến sẽ được tính là 4 lượt khách cho mỗi ngày. Trong trường hợp khách đi không mua vé thì căn cứ vào số tiền mà khách đã trả khi đi trên một tuyến đường nhất định và giá vé bình quân để tính ra số lượt hành khách vận chuyển.

- Số lượt hành khách luân chuyển: được tính bằng cách lấy số lượt hành khách vận chuyển nhân với cự ly vận chuyển thực tế. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường làm căn cứ để tính giá vé đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

b. Vận chuyển hàng hóa

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển: là khối lượng hàng hóa thực tế đã vận chuyển được trong 9 tháng đầu năm 2013 và dự tính trong 3 tháng cuối năm 2013, không phân biệt độ dài quãng đường vận chuyển. Khối lượng hàng hóa vận chuyển được tính theo trọng lượng thực tế của hàng hóa đã vận chuyển (kể cả bao bì). Khối lượng hàng hóa vận chuyển chỉ được tính sau khi kết thúc quá trình vận chuyển, đã vận chuyển đến nơi giao nhận theo qui định trong hợp đồng, đã hoàn thành thủ tục giao nhận.

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển: được tính bằng cách lấy khối lượng hàng hoá vận chuyển nhân với cự ly vận chuyển thực tế. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường đi ngắn nhất mà phương tiện có thể đi được từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng và đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc cơ quan được Nhà nước uỷ quyền công bố, hoặc thỏa thuận giữa chủ hàng và chủ phương tiện trong hợp đồng vận tải. Đơn vị tính khối lượng hàng hoá luân chuyển Tấn.km.

- Phương tiện vận chuyển có đến 1/10/2013

a. Phương tiện chở khách: là toàn bộ số lượng các loại phương tiện chở khách hiện có của cơ sở tại thời điểm điều tra

b. Phương tiện chở hàng: là toàn bộ số lượng các loại phương tiện chở hàng hiện có của cơ sở tại thời điểm điều tra

Lưu ý: 

1. Số lượng phương tiện vận tải chỉ tính số đầu phương tiện phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải; không bao gồm số đầu phương tiện chỉ phục vụ cho mục đích đi lại của chủ cơ sở (không kinh doanh vận tải).

2. Trọng tải: ghi theo công suất thiết kế của phương tiện. Phương tiện chở khách: ghi tổng số chỗ. Phương tiện chở hàng: ghi số tấn. 

Ví dụ: cơ sở có 5 phương tiện vận tải. Trong đó, có 2 xe chở khách (1 xe loại 9 chỗ, 1 xe loại 24 chỗ), có 3 xe chở hàng (1 xe 5 tấn, 2 xe 7 tấn). Cách ghi vào phiếu như sau:

	
	Mã số
	Số phương tiện (chiếc)
	Trọng tải.         (chỗ, tấn)

	Phương tiện chở khách
	
	
	

	Ô tô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên
	01
	2
	33

	Phương tiện chở hàng
	
	
	

	Ô tô vận tải hàng hoá từ 5 tấn trở lên
	06
	3
	19


3. Phiếu 04/CT-TMDV: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ 

Điều tra viên căn cứ vào các hoạt động mà cơ sở thực hiện để hỏi các câu hỏi dưới đây tương ứng với từng hoạt động. Ví dụ:

· Nếu cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thì hỏi câu hỏi mục 9.1 

· Nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thì hỏi các câu hỏi mục 9.2
Doanh thu của từng nhóm hàng được ghi vào phiếu căn cứ vào số liệu do chủ cơ sở cung cấp và số liệu do điều tra viên ước tính trên cơ sở quan sát qui mô, loại hàng hóa của cơ sở, diện tích bày bán hàng, lao động, khối lượng sản phẩm/hàng hoá bán ra và căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm điều tra, các thông tin khác để dự tính doanh thu thực tế từng nhóm hàng của cơ sở.

· Doanh thu thuần thương nghiệp (hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): là toàn bộ số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được do bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại,... (không bao gồm thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu). Ghi tổng số doanh thu và tách riêng cho từng nhóm, ngành hàng, trong đó ghi riêng doanh thu bán lẻ. Trong trường hợp cơ sở không ghi chép, theo dõi chi tiết - đặc biệt là đối với các cơ sở bán hàng tạp hóa thường bán nhiều loại hàng -  điều tra viên có thể đề nghị cơ sở ước tính tỷ lệ % từng nhóm hàng trong tổng doanh thu để ghi số liệu vào phiếu. Doanh thu của nhóm hàng nào thì ghi vào dòng tương ứng của nhóm hàng hóa đó.  

Doanh thu bán lẻ hàng hóa là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được do bán hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình (không bao gồm doanh thu bán hàng hóa cho nhu cầu sản xuất, bán lại cho xuất khẩu). 

- Doanh thu thuần dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác: là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác.

Doanh thu hàng chuyển bán là số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ việc bán các hàng ăn, uống, hút không qua chế biến tại cơ sở ăn uống như: thuốc lá, bánh kẹo, bia, rượu đóng chai, hộp (khách tự phục vụ, không cần pha chế).

Doanh thu của ngành dịch vụ nào thì ghi tổng số tiền vào dòng tương ứng của ngành dịch vụ đó.

Một số chỉ tiêu dành riêng cho hoạt động thương nghiệp, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

- Trị giá vốn hàng bán ra (áp dụng cho các cơ sở SXKD thương nghiệp, ăn uống, bất động sản) 9 tháng đầu năm 2013 và dự tính 3 tháng cuối năm 2013: là tổng số tiền vốn cơ sở bỏ ra để mua số hàng hóa đã được bán ra trong 9 tháng đầu năm 2013 và dự tính số tiền vốn bỏ ra để mua hàng hóa về bán trong 3 tháng cuối năm 2013. 

Lưu ý: Không tính trị giá vốn của hàng hoá còn tồn chưa bán được trong 9 tháng đầu năm 2013. Riêng đối với ngành dịch vụ ăn uống chỉ ghi trị giá vốn hàng chuyển bán.

- Số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ là số lượt khách đến thuê buồng, giường, nghỉ tại cơ sở. Bao gồm lượt khách trong ngày (không ngủ qua đêm) và lượt khách có ngủ qua đêm (lưu trú) 9 tháng đầu năm 2013 và dự tính 3 tháng cuối năm 2013. Trong đó: lượt khách quốc tế là số lượt người nước ngoài (Quốc tịch nước ngoài và Việt Kiều) đến thuê buồng, giường nghỉ tại cơ sở gồm lượt khách trong ngày (không nghỉ qua đêm) và lượt khách (nghỉ qua đêm) tại cơ sở lưu trú.

Tách riêng số lượt khách ngủ qua đêm.
Ví dụ: Khách sạn Nam Hải trong ngày 1/6/2013 có tiếp nhận 2 đoàn khách quốc tế: đoàn 1 gồm 10 người đến nghỉ 3 ngày, đoàn 2 có 5 người đến nghỉ buổi trưa trong 2 giờ. Như vậy, số lượt khách quốc tế trong ngày 1/6/2013 mà khách sạn Nam Hải phục vụ là: 10 người + 5 = 15 người. Trong đó: chia ra lượt khách trong ngày là 5 người và khách ngủ qua đêm là 10 người.

Lưu ý: 

- Lượt khách đến khách sạn không phân biệt lứa tuổi từ người già (trên 65) và trẻ em (dưới 15 tuổi) đi cùng đều được tính là lượt khách cho mỗi người;

- Một người đến nghỉ nhiều lần thì mỗi lần đều tính là một lượt;

- Nếu thuê phòng qua đêm (đã thanh toán tiền phòng) nhưng vì lý do nào đó mà không ngủ lại tại cơ sở thì vẫn tính là lượt khách ngủ qua đêm.

- Số ngày khách do cơ sở lưu trú phục vụ: chỉ tính số ngày khách có ngủ lại qua đêm tại cơ sở lưu trú.

Trong đó: ngày khách quốc tế là số ngày khách là người mang quốc tịch nước ngoài thuê phòng nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú.
- Tổng số ngày sử dụng buồng (Lưu trú): là tổng số ngày sử dụng buồng của khách có ngủ qua đêm tại cơ sở lưu trú.

- Tổng số ngày sử dụng giường (Lưu trú): là tổng số ngày sử dụng giường của khách có ngủ qua đêm tại cơ sở lưu trú.

- Số lượt người được khám bệnh, xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh bình quân một ngày: ghi số liệu bình quân 1 ngày trong 9 tháng đầu năm 2013 và ước tính cho 3 tháng cuối năm 2013. 
- Số buồng có tại 1/10/2013 (Lưu trú): là tổng số buồng cơ sở lưu trú có tại thời điểm 1/10/2013 để phục vụ khách thuê nghỉ.
- Số giường có tại 1/10/2013 (Lưu trú): Là tổng số giường cơ sở lưu trú có tại thời điểm 1/10/2013 để phục vụ khách thuê.
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